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THÔNG BÁO 
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển 

viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực  

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Vòng 1  
  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang năm 2021; 
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Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường 

xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội 

đồng tuyển dụng) thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực 

thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Vòng 1, như sau: 

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh 

Thông báo danh sách và triệu tập 36 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi 

tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Vòng 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

85/QĐ-STP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (Có danh sách chi tiết kèm theo Thông báo này). 

2. Địa điểm, thời gian khai mạc và tổ chức thi Vòng 1 

a) Khai mạc kỳ thi 

* Thời gian: Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ năm). 

- 13 giờ 30 phút: Tập trung thí sinh, làm thủ tục dự thi, nộp phí tuyển dụng theo 

quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Phí tuyển dụng 

viên chức: 500.000 đồng/01 thí sinh). 

- 14 giờ 30 phút: Khai mạc kỳ thi. 

* Địa điểm khai mạc: Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa 

chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Lưu ý: Kết thúc khai mạc kỳ thi, thí sinh xem số báo danh, phòng thi, ca thi. 

b) Thi môn kiến thức chung, ngoại ngữ Tiếng Anh 

*  Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính. 

* Thời gian thi: Ngày 29 tháng 4 năm 2022 (Thứ Sáu) 

- Buổi sáng: Thi môn Kiến thức chung, bắt đầu thi ca 1 từ 7 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh, bắt đầu thi ca 1 từ 14 giờ 00 

phút. 

* Địa điểm thi: Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Tuyên 

Quang, địa chỉ: Số 150, đường Xuân Hoà, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh 
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a) Thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức phải có mặt đúng thời gian 

quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp 

xúc...). 

b) Thí sinh dự khai mạc kỳ thi để nghe phổ biến những nội dung liên quan 

đến kỳ thi. Nghiên cứu, thực hiện nội quy thi tuyển ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

c) Thí sinh mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân 

hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh để làm thủ tục vào phòng thi. 

Mọi vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở 

Tư pháp, điện thoại: 02073.822.159) trong giờ hành chính. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực 

hiện. Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa 

chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm việc 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                

- Đoàn GSTDVC tỉnh;      

- Sở Nội vụ;                      (Báo cáo)                                                                         

- Giám đốc Sở Tư pháp;  

- Sở Thông tin và truyền thông (đề nghị 
phối hợp đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh); 
- Thành viên HĐTDVC Sở (thực hiện);   

- Ban GSTDVC Sở;  

- Phòng Công chứng số 1; 

- Trung tâm DVĐGTS; 

- Trung tâm CNTT &TT tỉnh (phối hợp); 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 
- Niêm yết tại trụ sở STP;  
- Thí sinh có tên trong DS kèm theo TB;                  
 - Lưu VT, HSTDVC.Gi.                                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Nguyễn Hữu Trúc 

https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/


 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI TUYỂN VIÊN CHỨC  

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2021  
(Ban hành kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTDVC ngày      tháng 4 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021) 
 

 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  
hiện nay 

Chuyên môn 

Ngoại  
ngữ 

Tin  
học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  

đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  

I Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác công chứng, chứng thực - Phòng Công chứng số 1  (23 thí sinh)               
 

1 1 Lê Hoàng  Anh 
24/10/ 
1996 

 Tày 

Tổ 12, 
phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 12, 

phường Minh 
Xuân, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh 
Bậc 2 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 

 

2  Nguyễn Mai Anh  
27/11/ 
1998 

Kinh 

Tổ dân phố 
Tân Trung, 
thị trấn Tân 

Yên, huyện 
Hàm Yên, 
t ỉnh Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 
Tân Trung, 
thị trấn Tân 

Yên, huyện 
Hàm Yên, 
t ỉnh Tuyên 

Quang 

Học viện 

cảnh sát 
nhân dân 

Đại học 

(Chính 
quy) 

Luật  
Tư pháp 
hình sự 

Khá 

Tiếng 

Anh 
B1 

Ứng 
dụng 

CNTT 
nâng 
cao 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

3  Hoàng Ngọc Ánh  
09/10/ 
1998 

Dao 

Thôn 4, xã 

Đạo Viện, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 
Tuyên 

Quang 

Thôn 4, xã 
Đạo Viện, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật 
kinh tế 

 Giỏi 

Tiếng 

Anh 
TOEIC 

420 
điểm 

(Bậc 2) 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 
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TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  

4 2 Ma Thị Chuyên   
16/02/ 
1994 

Tày 

Thôn Nà 

Nghè, xã 
Hồng 

Quang, 
huyện Lâm 

Bình, t ỉnh 
Tuyên 
Quang 

Thôn Khuổi 
Xoan, xã 

Hồng Quang, 
huyện Lâm 

Bình, t ỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật  Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật   Khá 

Chứng 
chỉ 

t iếng 

Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 

số 1 

 

5 2 Nguyễn Văn Đôn 
25/02/ 
1993 

 Tày 

Thôn Nà 
Mèn, thị 

trấn Lăng 
Can, huyện 
Lâm Bình 

Thôn Nà 
Mèn, thị trấn 

Lăng Can, 
huyện Lâm 

Bình 

Trường 
Đại học 

công nghệ 
và quản lý 
hữu nghị 

Đại học 

(Chính 
quy) 

Luật 
Kinh tế 

 Khá 

Tiếng 

Anh 
A2 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

Dân 

tộc 
thiểu 

số 

Không 
T iếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

6  Nguyễn Trung Đức 
13/02/ 
1994 

 Kinh 

Tổ 16, 
phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 
Quang 

Tổ 16, 

phường Minh 
Xuân, thành 
phố Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Kinh tế 

Quốc dân 

Đại học 
(Vừa 
làm 
vừa 

học) 

Luật  
Luật Kinh 

tế 

T rung 
bình 
khá 

Tiếng 
Anh 
B1 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 

số 1 

 

7  Nguyễn Thị Thanh Hiền  
19/7/ 
1996 

Kinh 

Tổ 11, 
phường 

Phan Thiết, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 11, 

phường Phan 
Thiết, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Thương 

Mại 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật 
Kinh tế 

Luật 
Thương 

mại 
Khá 

Tiếng 
Anh 
Bậc 3 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 

 

8  Nguyễn Thị Thu Hòa  
02/09/ 

1990 

Mườn

g 

Xóm Bình, 
xã Vĩnh 

Hùng, huyện 

Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh 

Hóa. 

Thôn Nông 
Lý, xã Thành 
Tâm, huyện 

Thạch 
Thành, tỉnh 
Thanh Hóa 

Trường 
Đại học 

Luật Hà 
Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật  
Luật hành 
chính nhà 

nước 

T rung 
bình 

khá 

Tiếng 

Anh B 

Tin 
học 

trình 
độ B 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Không 
Tiếng 

Anh 

Phòng 
Công 

chứng 
số 1 

 

9  Phạm Thị Mai Lan  
17/08/ 
1997 

Kinh 

Tổ 10 
phường Tân 

Hà, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ 10 
phường Tân 

Hà, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 

Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh B 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

10  Cao Thị Diệu Linh  
13/10/ 
1999 

Kinh 

Tổ dân phố 
Phố Mới, thị 

trấn Vĩnh 
Tuy, huyện 

Khu tập thể 
Thành Công, 

phường 
Thành Công, 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh 

TOEIC 
(475 

-  Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 
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TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  
Bắc Quang, 

tỉnh Hà 
Giang 

 

quận Ba 

Đình, thành 
phố Hà Nội 

điểm) 

11  Nguyễn Thùy  Linh  
25/09/ 
1999 

Kinh 

Tổ 2, 
phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 2, phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh 
Bậc 3 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 

 

12  Nguyễn Thùy Linh  
01/12/ 
1996 

Kinh 

Tổ 6, 
phường An 

Tường, 

thành phố 
Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tầng 21, Tòa 
Charm Vit, 

số 117 Trần 
Duy Hưng, 
quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Trường 

Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh B 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

13  Nông Thị Nhẫn 
13/9/ 

1998 
 Tày 

Bản Lằn, xã 
Sơn Phú, 
huyện Na 

Hang, tỉnh 
Tuyên 
Quang. 

 

Tổ dân phố 
14, thị trấn 
Na Hang, 

huyện Na 
Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Học viện 

Phụ nữ 
Việt Nam 

Đại học 

(Chính 
quy) 

Luật  

Pháp luật 
về phụ nữ 

và bình 
đẳng giới 

Khá 

Tiếng 

Anh 
A2 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Không 
Tiếng 

Anh 

Phòng 
Công 

chứng 
số 1 

 

14  Hà Kiều Oanh  
17/6/ 
1996 

Tày 

Tổ 3, 
phường 

Nông Tiến, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 
Quang 

Số nhà 48, tổ 

3, phường 
Nông Tiến, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Ngoại 

thương 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật  

Luật 
Thương 
mại quốc 

tế 

T rung 
bình 
khá 

Tiếng 
Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 

số 1 

 

15  Lê Minh Phương  
17/03/ 
1997 

Kinh 

Tổ 11, thị 
trấn Vị 

Xuyên, 
huyện Vị 

Xuyên, tỉnh 
Hà Giang 

Tổ 11, thị 
trấn Vị 

Xuyên, 
huyện Vị 

Xuyên, tỉnh 
Hà Giang 

Trường 
Đại học 

Khoa học 
Đại học 

Thái 
Nguyên 

Đại học 

(Chính 
quy) 

Luật   Giỏi 
Tiếng 
Anh B 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

16  Nghiêm Thị Phượng  
19/4/ 
1989 

Kinh 

Tổ 10, 

phường Tân 
Quang, 

thành phố 
Tuyên 

Tổ 10, 

phường Tân 
Quang, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Trường 

Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 

(Vừa 
học, 
vừa 
làm) 

Luật   
T rung 
bình 
khá 

Tiếng 
Anh B 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 



 

 8 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang. 

Tuyên 

Quang. 

17  Nguyễn Thu Thảo  
08/3/ 
1998 

Kinh 

Thôn Làng 
Lạc, xã 
Xuân 

Quang, 
huyện 

Chiêm Hóa, 
t ỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Làng 
Lạc, xã Xuân 

Quang, 
huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 

Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật 
học 

 Khá 

Tiếng 

Anh 
TOEIC 

455 
điểm 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

18  Lê Hồng  Thắm  
06/10/ 

1997 
Kinh 

Tổ dân phố 
Tân Phúc, 

thị trấn Sơn 
Dương, 

huyện Sơn 
Dương, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 
Tân Phúc, thị 

trấn Sơn 

Dương, 
huyện Sơn 

Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Luật Hà 
Nội 

Đại học 

(Chính 
quy) 

Luật   Khá 

Tiếng 

Anh 
Bậc 3 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 

Anh 

Phòng 
Công 

chứng 
số 1 

 

19  Cao Nguyễn Như T rang  
14/11/ 

1997 
Kinh 

Tổ 2, 

phường 
Phan Thiết, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 2, phường 
Phan Thiết, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Quảng 
Bình 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật   Khá 
Tiếng 

Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 

Anh 

Phòng 
Công 

chứng 
số 1 

 

20  Nguyễn Thị Thu T rang  
25/08/ 
1992 

Kinh 

Tổ 6, 
phường Tân 

Quang, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 
Quang 

Tổ 6, phường 

Tân Quang, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 

số 1 

 

21  Nguyễn Thu T rang  
09/8/ 
1999 

Tày 

Thôn Làng 
Làm, xã 

Kiến Thiết, 
huyện Yên 
Sơn, tỉnh 
Tuyên 

Quang 

Thôn Làng 
Làm, xã Kiến 

Thiết, huyện 
Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên 
Quang 

Trường 

Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 

Trung 
HSK 

(level 
3) 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

Dân 

tộc 
thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

 

22  Lưu Thị T râm  
26/01/ 
1996 

Kinh 

Thôn Tân 
Lập, xã Đức 
Ninh, huyện 
Hàm Yên, 

Thôn Tân 
Lập, xã Đức 
Ninh, huyện 
Hàm Yên, 

Trường 
Đại học 

Khoa học 
Đại học 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh 
Bậc 2 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 

 



 

 9 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  
t ỉnh Tuyên 

Quang 

t ỉnh Tuyên 

Quang 

Thái 

Nguyên 

23  Ngô Văn Sơn 
05/05/1
989 

 Kinh 

Tổ 8, 
phường 

Nông Tiến, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 8, phường 

Nông Tiến, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 
Anh 
A2 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1  

 

II. Vị trí việc làm: Chuyên viên thực hiện công tác đấu giá tài sản - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (09 thí sinh)        
 

24  Hoàng Ngọc Ánh  
16/09/ 
1991 

Tày 

Thôn Gia 
Kè, xã Hòa 
Phú, huyện 
Chiêm Hóa, 

t ỉnh Tuyên 
Quang 

Thôn Gia Kè, 
xã Hòa Phú, 
huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Luật  Hà 

Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Luật   Khá 
Tiếng 
Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 

giá tài 
sản  

 

25  Nguyễn Thị Châu  
10/11/ 

1987 
Kinh 

Thôn Đoàn 
Kết, xã Phú 
Bình, huyện 

Chiêm Hóa, 
t ỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Đoàn 
Kết, xã Phú 
Bình, huyện 

Chiêm Hóa, 
t ỉnh Tuyên 

Quang 

Trường 
Đại học 

Công 
nghiệp Hà 

Nội 

Đại học 
(Vừa 

học, 
vừa 
làm) 

Kế toán  Khá 
Tiếng 

Anh B 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 Không 
Tiếng 

Anh 

Trung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 
giá tài 

sản 

 

26  Nguyễn Thị Huế  
15/04/ 
1999 

Kinh 

Tổ 14 
phường An 

Tường, 
thành phố 

Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 
Quang 

Tổ 14 

phường An 
Tường, thành 
phố Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Tân Trào 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Kế toán  Giỏi 

Tiếng 
Anh 
Bậc 2 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

 Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 

tâm 
Dịch 

vụ đấu 

giá tài 
sản 

 

27  Ma Thị Hương  
03/11/ 
1995 

Tày 

Thôn Nà 
Mè, xã 
Minh 

Quang, 
huyện Lâm 
Bình, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Thôn Nà Mè, 
xã Minh 

Quang, 
huyện Lâm 
Bình, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 

Đại học 
Luật  Hà 

Nội 
 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng 

Anh 
TOEIC 

(160 
điểm) 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

Dân 

tộc 
thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 
tâm 

Dịch 
vụ đấu 
giá tài 

sản 

 

28  
Nguyễn Thị 
Phong 

Lan  
22/7/ 
1986 

Tày  

Thôn Cả, xã 
Tân Trào, 
huyện Sơn 

Dương, tỉnh 
Tuyên 

Thôn 5, xã 
Trung Môn, 
huyện Yên 

Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Công 

nghiệp Hà 
Nội 

Đại học 
(Vừa 
học, 

vừa 
làm) 

Kế toán  
T rung 
bình 

Khá 

Tiếng 
Anh B 

Tin 
học B 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 
giá tài 

 



 

 10 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  
Quang sản 

29  Nguyễn Hồng Nhung  
26/6/ 
1990 

Tày 

Tổ 12, 
phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 12, 

phường Minh 
Xuân, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Kinh tế và 
Quản trị 

Kinh 
doanh Đại 

học Thái 
Nguyên 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Kế toán  Khá 

Tiếng 
Anh B 

Tin 
học B 

Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 

tâm 
Dịch 

vụ đấu 
giá tài 

sản 

 

30  Hà Thu Thảo  
03/4/ 
1998 

Tày 

Tổ dân phố 
Tân An, thị 

trấn Sơn 

Dương, 
huyện Sơn 

Dương, tỉnh 
Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 
Tân An, thị 

trấn Sơn 
Dương, 

huyện Sơn 
Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Khoa học 
Đại học 

Thái 
Nguyên 

Đại học 
(Chính 

quy) 
Luật   Khá 

Tiếng Anh 
TOEIC 

230 điểm 

IC3 
GS4 

Dân 

tộc 
thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 
tâm 

Dịch 
vụ đấu 
giá tài 

sản 

 

31  Phạm Văn Tùng 
21/02/ 

1990 
 Kinh 

Tổ dân phố 
Tân An, thị 

trấn Sơn 
Dương, 

huyện Sơn 
Dương, tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Tổ dân phố 
Tân An, thị 

trấn Sơn 

Dương, 
huyện Sơn 

Dương, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 

Đại học 
Vinh 

Đai học 
(Vừa 

học vừa 
làm) 

Luật   

T rung 

Bình 
Khá 

Tiếng 

Anh B 

Tin 

học B 
 Không 

Tiếng 

Anh 

Trung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 
giá tài 

sản 

 

32  Nguyễn Thị Vân  
14/7/ 
1988 

Tày 

Thôn Trung 

Mường, xã 
Côn Lôn, 
huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 6, thị trấn 
Na Hang, 
huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 
Công 

nghiệp Hà 

Nội 

Đai học 
(Vừa 

học vừa 

làm) 

Kế toán  Khá 
Tiếng 
Anh 
Bậc 2 

Ứng 
dụng 

CNTT 

cơ bản 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Không 
Tiếng 
Anh 

Trung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 

giá tài 
sản 

 

III. Vị trí việc làm: Văn thư, lưu trữ tại Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (04 thí sinh)        
 

33  Nguyễn Hải Anh 
03/11/ 

1991 
 Kinh 

Tổ 2, 
phường An 

Tường, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

 
Tổ 2, phường 
An Tường, 
thành phố 

Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Trường 
Đại học 

Nội vụ Hà 
Nội 

Đại học 
(Chính 

quy) 

Quản 
trị văn 

phòng 

 Khá 
Tiếng 

Anh B 

Ttin 

học B 
 

Không 
phải thi 
ngoại 

ngữ theo 

t iêu 
chuẩn 
ngạch 

 

T rung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 
giá tài 

sản 

Có chứng 
chỉ sơ 

cấp bậc 1 

Văn thư - 
lưu trữ 



 

 11 

TT Họ  Tên 

Ngày, tháng, 
 năm sinh 

Dân tộc 

Nơi đăng ký  

hộ khẩu  
thường trú 

Chỗ ở  

hiện nay 

Chuyên môn 
Ngoại  

ngữ 

Tin  

học 

Đối  

tượng  
ưu tiên 

Miễn thi  

ngoại  
ngữ 

Ngoại  

ngữ  
dự thi  

Đơn vị   

đăng ký 
dự tuyển 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Tên trường,  
cơ sở đào tạo 

cấp bằng 

Trình độ 
(hệ đào 

tạo) 

Ngành  
đào tạo 

Chuyên 
ngành  
đào tạo 

Tốt 
nghiệp 

loại  

34  Nguyễn Thị Kim Dung  
07/10/ 
1982 

Kinh 

Tổ 15, 

phường Tân 
Hà, thành 
phố Tuyên 
Quang, tỉnh 

Tuyên 
Quang 

Tổ 15, 
phường Tân 
Hà, thành 
phố Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 
Trung cấp 
công nghệ 
và quản 

trị Đông 
Đô 

T rung 
cấp 

(Chính 

quy) 

Văn 
thư - 

lưu trữ 
 Giỏi    

Không 

phải thi 
ngoại 

ngữ theo 
t iêu 

chuẩn 
ngạch 

 

T rung 
tâm 
Dịch 

vụ đấu 

giá tài 
sản 

 

35  
Nguyễn Ngọc 
Thu 

Lan  
14/11/ 
1999 

Kinh 

Tổ 10, 
đường Lý 

Nhân Tông, 

phường 
Minh Khai, 
thành phố 

Hà Giang, 
t ỉnh Hà 
Giang 

Tổ 10, đường 
Lý Nhân 

Tông, 
phường Minh 
Khai, thành 

phố Hà 

Giang, tỉnh 
Hà Giang 

Trường 
Đại học 

Nội vụ Hà 
Nội - 

Đai học 
(Chính 

quy) 

Lưu trữ 
học 

 
T rung 
bình 

Tiếng 
Anh 

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản 

 

Không 
phải thi 

ngoại 
ngữ theo 

t iêu 

chuẩn 
ngạch 

 

Phòng 
Công 
chứng 
số 1 

Có chứng 

chỉ 
nghiệp 
vụ Văn 

thư 

36  Nguyễn Thị Thu Thủy 
23/02/ 
1998 

 Kinh 

Tổ 8 phường 
Minh Xuân, 

thành phố 
Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên 

Quang 

Tổ 8 phường 
Minh Xuân, 

thành phố 
Tuyên 

Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

Trường 

Đại học 
Nội vụ Hà 

Nội - 

Đai học 
(Chính 

quy) 

Lưu trữ 
học 

 Khá 
Tiếng 
Anh 
B1 

Ứng 

dụng 
CNTT 
cơ bản 

 

Không 
phải thi 

ngoại 
ngữ theo 

t iêu 
chuẩn 

ngạch 

 

Phòng 

Công 
chứng 
số 1 

Chứng 

chỉ 
nghiệp 
vụ Văn 

thư 

 
Danh sách có 36 thí sinh./. 
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